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NGHIÊN CỨU VỀ ĂN UỐNG CỦA CÁC TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM:        

THÀNH T ỰU VÀ NHỮNG VẤN ðỀ ðẶT RA TRONG THỜI GIAN T ỚI 

         
 

                                                                                                                NguyÔn thÞ quÕ loan 

           

Nghiên cứu về ăn uống có vị trí rất 

quan trọng, bởi ăn uống không ñơn thuần chỉ 

thỏa mãn nhu cầu sinh học của con người 

mà còn gắn với l ịch sử phát triển của xã hội 

loài người: quá trình chinh phục, tìm kiếm 

nguồn thức ăn từ tự nhiên; thuần hóa các vật 

nuôi, cây trồng; trao ñổi nguồn thức ăn; tìm 

tòi, sáng tạo, học hỏi ñể tinh chế nguồn 

lương thực, thực phẩm tạo ra những món 

ăn, thức uống mang ñậm dấu ấn cộng 

ñồng… Vì vậy, ăn uống hàm chứa sâu sắc 

nhiều biểu trưng về xã hội và văn hóa1.  

Ở Việt Nam, sự ña dạng trong văn 

hóa nói chung và trong ẩm thực nói riêng 

của 54 tộc người ñã góp phần tạo nên bức 

tranh văn hóa hấp dẫn. Tuy nhiên, ñiều ñó 

cũng có nghĩa, tập quán ăn uống của nhiều 

dân tộc vẫn chưa, hoặc ít ñược tìm hiểu. 

Nhìn lại chặng ñường nghiên cứu về ẩm 

thực ñã qua, ñược thể hiện chủ yếu trong 

                                                      
1 Theo thống kê của Vương Xuân Tình trong Tập 
quán ăn uống của người Việt ở vùng Kinh Bắc (Nxb 
Khoa học xã hội, 2004, tr. 327-394), người Vi ệt có 
1.218 thành ngữ, tục ngữ, ca dao về ăn uống; còn 
trong Ẩm thực dân gian Hà Nội (Nxb Chính trị quốc 
gia, 2009), Nguyễn Thị Bảy thống kê ñược 220 câu 
ca dao, tục ngữ nói về ẩm thực Hà Nội; và Nguyễn 
Thị Quế Loan trong luận án tiến sĩ Tập quán ăn uống 
của người Sán Dìu ở Thái Nguyên (Viện Dân tộc học, 
2008), người Sán Dìu có 129 thành ngữ, tục ngữ về 
ăn uống. 

các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, ñề tài 

nghiên cứu và các công trình xuất bản, có 

thể nhận thấy, những nghiên cứu này ñã 

bước ñầu tìm hiểu về ăn uống của một số 

tộc người như Kinh (Việt) (Vương Xuân 

Tình, 1999; Nguyễn Hải Kế, 2002), Tày 

(Ma Ngọc Dung, 2002, 2005), Thái 

(Nguyễn Thị Hồng Mai, 2003), Ê-ñê 

(Hnhuyên, 2006), Sán Dìu (Nguyễn Thị 

Quế Loan, 2007, 2008), Chăm (Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt, 2012)… Trong bài viết 

“Nghiên cứu nhân học về ăn uống: một 

chặng ñường nhìn lại” trong Dân tộc học 

Việt Nam thế kỷ XX và những năm ñầu thế 

kỷ XXI [Khổng Diễn, Bùi Minh ðạo (Chủ 

biên), 2003, tr. 498-523], tác giả Vương 

Xuân Tình ñã có những ñánh giá về các 

nghiên cứu về ăn uống ở một số nước trên 

thế giới và tại Vi ệt Nam theo hướng tiếp 

cận nhân học. Trên cơ sở kế thừa nghiên 

cứu ñã nêu, ñồng thời tiếp nối những kết 

quả nghiên cứu về ăn uống ở Việt Nam 

trong hơn một thập niên của thế kỷ XXI 

ñược ñăng tải trên các tạp chí nghiên cứu, 

sách chuyên khảo, luận án tiến sĩ, luận văn 

thạc sĩ, ñề tài nghiên cứu về ẩm thực tại thư 

viện Viện Thông tin khoa học xã hội và thư 

viện Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa 
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học xã hội Vi ệt Nam)2, bài viết này ñưa ra 

nhận diện ban ñầu về những thành tựu và 

vấn ñề cần ñặt ra trong nghiên cứu về ẩm 

thực của các tộc người, qua ñó, nêu lên một 

số ñịnh hướng nghiên cứu về ăn uống của 

các tộc người ở Việt Nam những năm tiếp 

theo trong bối cảnh toàn cầu hóa.  

1. Nghiên cứu về ăn uống của các 
tộc người nửa cuối thế kỷ XX 

Ở các nước phương Tây, từ những 
năm 20 của nửa ñầu thế kỷ XX, nghiên cứu 
liên quan ñến ăn uống của các cư dân ñã 
sớm thu hút ñược sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu dưới nhiều góc ñộ khác nhau (văn 
hóa, dinh dưỡng, kinh tế, lịch sử), với cách 
tiếp cận liên ngành: tiếp cận chức năng (xem 
xét sự tương quan giữa xã hội với hệ thống 
tổ chức, giống như một cơ thể sống); tiếp 

cận cấu trúc (nhìn nhận các thói quen và 
chuẩn mực trong phân loại, chuẩn bị khi nấu 
nướng cũng như sự kết hợp của các thức ăn); 
và tiếp cận phát triển (vấn ñề ăn uống ñược 
ñặt trong bối cảnh chuyển biến của xã hội ñể 
biết quá trình và nguồn gốc biến ñổi của nó) 
(Vương Xuân Tình, 2004, tr. 14-19).    

Ở Việt Nam, sau thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, ñặc biệt là sau 
năm 1975, ñã có những ấn phẩm, công trình 
nghiên cứu về văn hóa ẩm thực có tính 
chuyên sâu dưới góc nhìn văn hóa của các 
nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.  

                                                      
2 Xem thêm Nguyễn Thị Quế Loan (2016), Tổng hợp 
tư liệu nghiên cứu về ẩm thực phục vụ cho công tác 
nghiên cứu khoa học, trên trang 
http://dhsptn.edu.vn/lichsu/index.php?language=vi&n
v=news&op=Thu-vien-tai-lieu/Tu-lieu-ve-am-thuc. 
Trong bài viết này, tác giả ñã tổng hợp từ những năm 
cuối thế kỷ XX cho ñến nay có 267 nghiên cứu về ẩm 
thực, trong ñó 120 ñầu sách, 132 bài viết ñăng tải trên 
các tạp chí và 14 ñề tài các cấp. 

Về sách, ñã xuất hiện các tác phẩm với 
mục ñích giới thiệu chung về một số món ăn 
truyền thống, thức uống, ñồ hút và nghệ thuật 
nấu món ăn của dân tộc Việt Nam (Văn 
Châu, 1997; Nguyễn ðức Khoa, 1999); giới 
thiệu những món ăn ñặc trưng của vùng 
miền, như của Hà Nội với các món quà, phở 
bò, phở gà, cháo lòng tiết canh, thịt cầy, chả 
cá, gỏi, ngô rang, khoai lùi... (Thạch Lam, 
1968; Vũ Bằng, 1990; Băng Sơn, 1993; Bùi 
Việt Mĩ, 1999); về nghệ thuật ăn uống, cách 
thưởng thức và cách thức chế biến, lịch sử 
của các nguyên liệu làm nên những món ăn 
lạ của miền Nam (Vũ Bằng,1989; Phan Yến 
Tuyết, 1993). Bên cạnh ñó, việc giới thiệu 
món ăn nhưng nhìn nhận từ chức năng trị 
bệnh, coi ñó như một phương thuốc dân gian 
hữu hiệu ñã ñược tác giả Bùi Kim Tùng ñề 
cập trong Món ăn bài thuốc (Bùi Kim Tùng, 
1993)… Có thể thấy, ñiểm chung trong các 
công trình trên là các tác giả ñều xem xét 
món ăn ñặt trong mối quan hệ với môi 
trường tự nhiên và môi trường xã hội.  

Ngoài những sách chuyên viết về ẩm 
thực ñã nêu, phải kể ñến luận án tiến sĩ Sử 
học của Vương Xuân Tình nghiên cứu về 
Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh 

Bắc xưa. Trong công trình này, tác giả xem 
xét một cách khá toàn diện về hệ thống 
nguồn thức ăn, các món ăn, phương thức chế 
biến, cách ứng xử trong ăn uống thể hiện mối 
quan hệ: cá nhân - gia ñình - họ hàng - làng 
nước; trong sinh hoạt ngày thường, ngày Tết, 
ngày lễ và trong biến cố xã hội khi gặp ñói 
kém, thiên tai. Thông qua nguồn gốc và mối 
quan hệ lịch sử, tập quán ăn uống người Vi ệt 
vùng Kinh Bắc ñược tác giả ñặt trong sự 
tương tác với bối cảnh xã hội tiểu nông - gia 
trưởng nhuốm màu sắc Nho giáo. Do vậy, việc 
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thụ hưởng món ăn không chỉ ñáp ứng nhu cầu 
dinh dưỡng, mà còn thể hiện quan hệ xã hội 
(Vương Xuân Tình, 1999).  

Xem xét các công trình chuyên khảo về 

ẩm thực trong giai ñoạn này, có thể thấy chủ 

yếu ñược viết về người Kinh (Việt) và còn khá 

ít những nghiên cứu ở các tộc người thiểu số. 
Ăn uống của các tộc người thiểu số chỉ ñược 

ñề cập khái lược trong bộ sách Các dân tộc ít 

người ở Việt Nam (Viện Dân tộc học, 1978; 

1984), hoặc những trang viết về tập quán ăn 

uống của 3 dân tộc Hmông, Khơ-mú, Dao của 
tác giả Vương Xuân Tình trong các sách viết 

về ðặc trưng văn hóa và truyền thống cách 

mạng các dân tộc ở Kỳ Sơn Nghệ An (1995, 

tr. 145-157; 239-310), Dân tộc Khơ Mú ở 

Việt Nam (1999, tr. 245-268), Người Dao ở 

Hà Giang (1999, tr. 106-148). 

Về tạp chí, tổng hợp 37 bài ñược ñăng 
tải trên các tạp chí: Dân tộc học, Văn hóa 

nghệ thuật, Văn  hóa dân gian, Khảo cổ học, 

Văn hóa nghệ thuật ăn uống, Dân tộc và thời 

ñại, cho thấy các bài viết về ăn uống ñược 

nghiên cứu theo các hướng sau ñây: 

Nghiên cứu về tập quán ăn uống dưới 

góc ñộ ứng xử văn hóa ñược các nhà nghiên 

cứu tìm hiểu qua cách thức thưởng lãm trà, 

uống rượu (Lý Khắc Cung, 1989, tr. 67-68; 

Mạnh Tấn, 1997, tr. 22-23), hay xem xét cung 

cách ăn uống chính là thể hiện văn hóa của cá 

nhân và cộng ñồng (ðinh Gia Khánh, 1996, 

tr. 25-32; Trần Văn Khê, 1999, tr. 1 và 5; 

Trần Quốc Vượng, 1999, tr. 1-4). Bên cạnh 
ñó, qua phác họa về diện mạo văn hóa ăn 

uống của người Vi ệt vùng Kinh Bắc từ tập 
quán ăn kiêng của sản phụ, chuẩn mực món 

ăn và cung cách ứng xử qua ăn uống, Vương 

Xuân Tình ñã ñặt tập quán ăn uống dưới góc 

ñộ như hành vi ứng xử với tự nhiên và xã 

hội, từ ñó, lý giải mối quan hệ giữa con người 

trong ăn uống (Vương Xuân Tình, 1992,         

tr. 10-15; 1995, tr. 19-28; 1996 tr. 14-25). 

ðồng thời, tác giả cũng ñặt tập quán ăn 

uống của người Vi ệt vùng Kinh Bắc trong 
nền cảnh khu vực miền Bắc Việt Nam ñể 

ñối chiếu, so sánh với những dân tộc cận cư 

như Mường, Thái, Khơ-mú, Dao, Hmông 

nhằm làm rõ văn hóa tộc người ñã in dấu ấn 

như thế nào qua cách xử lý nguồn thức ăn 
ñó (Vương Xuân Tình, 1997, tr. 30-45). 

Bên cạnh tìm hiểu ñặc trưng trong tập 
quán ăn uống của một số tộc người ở Việt 
Nam, cũng có những nghiên cứu hướng tới 
tìm hiểu ñặc trưng ẩm thực của vùng, miền 
(Lê Văn Hảo, 1982, tr. 61-66; Ngô ðức 
Thịnh, 1986, tr. 75-80), hoặc thông qua 
nghiên cứu món ăn ñể tìm hiểu nguồn gốc 
tộc người (Nguyễn Từ Chi, 1993, tr. 57-59), 
cách thức ăn uống của ông cha ta trong 
truyền thống qua sử dụng món ăn như bài 
thuốc dưỡng sinh trị bệnh (Ngô ðức Thịnh, 
1986, tr. 75-80). 

Nghiên cứu về tập quán ăn uống của 
các dân tộc thiểu số có 11 bài viết. Qua các 
công trình này, người ñọc hiểu thêm về tục 
uống rượu cần của người Mường, Sê ðăng 
(Xơ-ñăng) (Văn Nhân, 1989, tr. 48- 49, 54; 
Bùi Quang, 1995, tr. 17-18); tục uống rượu 
bằng mũi - một nét văn hóa ñộc ñáo của 
người Kháng (ðặng Nghiêm Vạn, 1978,      
tr. 24-30); hay các món ăn ñặc trưng trong 
ngày tết của người Hoa (Yến Tuyết, 1994,       
tr. 20); kinh nghiệm làm bánh, các món ăn, 
ñồ hút, việc sử dụng nguồn lương thực, thực 
phẩm của các dân tộc Tày, Nùng, Mường, 
Hmông, Phù Lá (Nguyễn Anh Ngọc, 1979, 
tr. 190-191; Võ Thị Thường, 1986, tr. 46-54; 
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Lã Văn Lô, 1988, tr. 37-40; Nguyễn Văn 
Minh, 1994, tr. 47-54; Mai Thanh Sơn, 1998, 
tr. 61-66); các món ăn truyền thống và việc tổ 
chức bữa ăn trong lễ bỏ mả của người Gia-rai 
(Ngô Văn Doanh, 1992, tr. 7-9). 

Nhìn lại các nghiên cứu về ẩm thực ở 
giai ñoạn này, có thể thấy, tập quán ăn uống 
của người Kinh (Việt) dành ñược sự quan 
tâm của các nhà khoa học cả về số lượng 
cũng như sự phong phú của nội dung nghiên 
cứu qua khai thác ở nhiều chiều cạnh. 
Không ít công trình mang tính khảo tả dân 
tộc học chú trọng mô tả món ăn, thức uống 
truyền thống và nhấn mạnh mối tương tác 
giữa môi trường sống với tập quán ăn uống.  

2. Nghiên cứu về ăn uống của các tộc 
người từ ñầu thế kỷ XXI ñến nay 

Không kể các công trình ñịa chí có mục 
giới thiệu về ẩm thực vùng miền, tộc người; 
các tạp chí chuyên giới thiệu về văn hóa ẩm 
thực (Văn hóa Nghệ thuật ăn uống, Bếp Việt, 
Món ngon Việt Nam, Văn hóa Nghệ thuật ẩm 
thực, Ẩm thực và sức khỏe, Bếp gia ñình); các 
sách chuyên dạy về nấu ăn; giáo trình văn hóa 
ẩm thực dùng cho sinh viên, giảng viên, nhà 
nghiên cứu trong các trường ñại học và cao 
ñẳng, trường dạy nghề; các trang web giới 
thiệu về ẩm thực Việt Nam và ẩm thực các dân 
tộc, chỉ trong khoảng gần 15 năm của thế kỷ 
XXI  ñã xuất hiện nhiều công trình nghiên 
cứu về ăn uống của các tộc người, thể hiện 
sự quan tâm của các nhà khoa học với lĩnh 
vực này. Có thể chia các công trình này 
thành các nhóm sau: 

 

 

Các công trình, bài viết giới thiệu chung 
về các món ăn của Việt Nam (Triệu Thị Chơi, 
2007), từ Những món ăn ñặc sản (Kim Hoa, 
2005), hay Món ăn ngày lễ, ngày tết (Hiền 
Mai, 2005), ñến các món ăn quen thuộc như 
Các món ăn truyền thống từ gạo (Hồng Nam, 
2005), Dưa mắm Việt Nam (Quỳnh Hương, 
2004), Chè - món ngọt dân gian cổ truyền 
(Phạm Hòa, 2010). Bên cạnh ñó, Nghệ thuật 

nấu ăn truyền thống của người Việt cũng 
ñược bàn ñến (Trường ðại học Thương mại 
Hà Nội, 2000; Văn Châu, 2005). 

Nghiên cứu về bản sắc ẩm thực Việt 
Nam ñược ñề cập trong nghiên cứu của Phan 
Văn Hoàn trong Bước ñầu tìm hiểu ẩm thực 

Việt Nam (Phan Văn Hoàn, 2006). Cũng 
thông qua tìm hiểu về ẩm thực truyền thống 
Việt Nam, các nhà nghiên cứu cho rằng, 
những nét ñặc trưng trong văn hóa ẩm thực 
Việt Nam chính là thể hiện ở sắc thái ẩm 
thực ñịa phương, các món ăn ñược kết hợp 
phối chế nguyên liệu một cách tinh xảo mà 
ñiển hình như nem, phở (Vương Xuân Tình, 
2005, tr. 607-617; Ngô ðức Thịnh, 2010). 
Các yếu tố ñịa lý, lịch sử ảnh hưởng ñến văn 
hóa ẩm thực Việt Nam làm nên bản sắc Việt 
Nam (Nguyễn Nhã, 2009) và cũng làm nên 
ñặc trưng ẩm thực của mỗi vùng, miền ở 
Việt Nam (Dương Sách, 2005). 

Giai ñoạn này cũng ñánh dấu sự xuất 
hiện của nhiều công trình nghiên cứu về ẩm 
thực của ñịa phương. Nghiên cứu văn hóa ẩm 
thực ở các tỉnh/thành/huyện ñã có sách xuất 
bản, bài ñăng trên tạp chí (xem Bảng 1). 
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Bảng 1 cho thấy Hà Nội, Huế là hai 

ñịa phương ñược quan tâm nghiên cứu nhiều 

nhất. ðiểm chung trong các công trình viết 

về ẩm thực Hà Nội là giới thiệu các món ăn, 

thức uống, ñồ hút truyền thống, hoặc tập hợp 

những bài viết về ñồ ăn, thức uống của 

người Hà Nội xưa với 89 công thức làm món 

ăn, cách chế biến và thưởng thức làm nên 

ñặc trưng Hà Nội (Nguyễn Thị Bảy, 2001; 

Vũ Bằng, 2002; Lý Khắc Cung, 2004; ðỗ 

Thị Hảo, 2010; Trần Thị Hà, 2010). Các 

nghiên  cứu  còn  chỉ ra những ñổi thay trong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ẩm thực Thăng Long - Hà Nội, sự tiếp nhận 
của miền Trung và miền Nam với ẩm thực 
Thăng Long - Hà Nội và những giá trị văn 
hóa trong ẩm thực Hà Nội cần ñược gìn giữ 
[Nguyễn Nhã (Chủ biên), 2010]. 

Nghiên cứu về ẩm thực Huế ñược các 

nhà khoa học khai thác theo hai hướng: nghệ 

thuật ẩm thực cung ñình và ẩm thực dân dã - 

hai dòng ẩm thực ñộc ñáo ñã tạo nên những 

giá trị bất biến cùng thời gian và văn hoá của 

Huế (Nguyễn Nhã, 2011). Khi phân tích, các 

tác giả ñã nhấn mạnh: ñiều kiện tự nhiên và 

Bảng 1. Tổng hợp nghiên cứu về văn hóa ẩm thực của ñịa phương 
 

STT Tỉnh/thành Số lượng sách xuất bản Bài ñăng tạp chí 
1 Hà Nội 7  

2 Hà Tây (cũ) 2  

3 Thái Bình 1  

4 Vĩnh Phúc 2 1 

5 Nam ðịnh 1  

6 Quảng Bình 1  

7 Thanh Hóa 1  

8 Nghệ An 2 1 

9 Huế 6 5 

10 Ninh Bình 2  

11 Quảng Ninh 2  

12 Quảng Nam 1  

13 Khánh Hòa 1  

14 Bình ðịnh 2  

15 Bến Tre 1  

16 Phú Yên 1  

17 Kiên Giang 1  

18 Bạc Liêu 1  

19 Bình Dương 1  

20 Trà Vinh 1  
 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 
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lịch sử tác ñộng ñến triết lý và khẩu vị ẩm 

thực của Huế. Ẩm thực Huế mang nét ñặc 

trưng cho sự ña dạng về sản vật và hương vị 

tự nhiên hài hòa chua, cay, ñắng, chát, mặn, 

ngọt; trong ñó vị cay, chua, chát nổi trội hơn 

(Hữu Ngọc, 2006). Sự hài hòa giữa hai dòng 

ẩm thực chính là cung ñình và dân dã ñã tạo 

nên tính phong phú, tinh tế, cầu kỳ, thanh tao 

ở cách chọn nguyên vật liệu, cách chế biến, 

cách ăn, nơi ăn, dụng cụ ăn uống. Bên cạnh 

ñó, những ảnh hưởng của văn hóa Chăm 

trong văn hóa ẩm thực Huế cũng ñã tạo nên 

tính riêng biệt cho ẩm thực Huế (Hoàng Thị 

Như Huy, 2000; Bùi Minh ðức, 2011). 

Ngoài các nghiên cứu về ẩm thực Huế, 

Thăng Long - Hà Nội, phải kể ñến công 

trình giới thiệu món ăn tiêu biểu của các ñịa 

phương, cách chế biến và cách thức ăn uống, 

như: Văn hóa ẩm thực dân gian xứ Nghệ 

(Ninh Viết Giao, 2001), Hương vị Nam ðịnh 

(ðặng Hồng Nam, 2002), Văn hóa ẩm thực 

Trà Vinh (Lê Tân, 2003), Văn hóa ẩm thực 

Kiên Giang: những món ăn dân dã (Trương 

Thanh Hùng, 2003), ðặc sản và ẩm thực dân 

gian Hà Tây (Phan Ngọc Anh, Nguyễn ðức 

Bình, 2004), Bước ñầu tìm hiểu về văn hóa 

ẩm thực Bình Dương (Nguyễn Hiếu Học và 

cộng sự, 2004), Văn hóa ẩm thực Bình ðịnh 

(Hà Giao, 2005), Bến Tre với văn hóa ẩm 

thực (Lư Hội, 2005), Văn hóa ẩm thực Quảng 

Ninh (Nguyễn Quang Vinh, 2006), Văn hóa 

ẩm thực của người Ninh Bình (ðỗ Thị Bảy, 

Mai ðức Hạnh, 2010), Món ăn dân dã của 

người Bạc Liêu (Hồ Xuân Tuyên, 2010), Văn 

hóa ẩm thực Thái Bình (Phạm Minh ðức, 

2011), Văn hóa ẩm thực Vĩnh Phúc (Nguyễn 

 Xuân Lân, 2011), Văn hóa ẩm thực huyện 

ðồng Xuân (Nguyễn Văn Hiền, 2011), Ẩm 

thực vùng ven biển Quảng Bình trước năm 

1945 (Trần Hoàng, 2011), Văn hóa ẩm thực 

Thanh Hóa (Nguyễn Hữu Ngôn, 2012), Văn 

hóa ẩm thực ñất Tổ (Nguyễn ðình Vỵ, 

2013), Món ăn dân dã Thanh Chương (Bùi 

Thị ðào, 2013).  

Cũng với mục ñích giới thiệu về món 

ăn, thức uống nhưng nhìn nhận với chức 

năng trị bệnh, Lương Lễ Hoàng ñã tổng hợp 

trong nghiên cứu của mình những món ăn, 

thức uống và tác dụng của nó ñã trở thành 

bài thuốc quan trọng trong ñời sống người 

Việt (Lương Lễ Hoàng, 2004). Với quan 

niệm “bệnh tùng khẩu nhập”, việc ăn uống 

và kết hợp các món ăn hay các nguyên liệu 

ñể nấu ăn có thể giúp phòng và chữa bệnh, 

nhưng nếu như không biết phối hợp,  những 

món ăn có thể là nguyên nhân gây ra bệnh 

tật cho con người. Do ñó, người Vi ệt ñã sáng 

tạo những món ăn ñồng thời cũng là bài 

thuốc qua tích lũy kinh nghiệm hàng ngàn 

năm trong lịch sử (Phan Văn Chiêu, 2003; 

Nguyễn Văn ðức, 2006; Nguyễn Thị Nhiên, 

2006; Bích Ngọc, 2007). Bởi vậy, những 

kiêng kỵ trong ăn uống khi bị bệnh hay 

những kiêng kỵ trong việc phối hợp các 

nguyên liệu trong chế biến món ăn là ñiều 

vô cùng quan trọng (Hương Giang, 2003; 

Việt Phương, 2007). 

Trong giai ñoạn này, việc tìm hiểu về 

tập quán ăn uống của các dân tộc thiểu số 

cũng ñược nhiều nhà khoa học quan tâm. 

Các dân tộc có những nghiên cứu ñược tổng 

hợp qua Bảng 2 dưới ñây. 
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Bảng 2 cho thấy, nếu như nửa cuối thế 

kỷ XX chưa có công trình nào nghiên cứu 
chuyên sâu về ăn uống của dân tộc thiểu số, 
ở giai ñoạn này, về sách, ñã có 8 công trình 
ñược xuất bản với các nghiên cứu về ăn 
uống của người Thái, Chăm, Ê-ñê, Tày, 
Khơ-me, Bố Y (nhóm Tu Dí), Dao, Sán Dìu. 
Trong ñó, tộc người ñược quan tâm nhiều 
nhất là người Thái: chỉ riêng sách, ñã có 3 
công trình ñược xuất bản. ðó là các công 
trình của tác giả: Hoàng Thị Hạnh (2010) 
với tìm hiểu về  Văn  hóa  ẩm thực Thái ñen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mường Lò; Nguyễn Văn Hòa (2011) tìm 

hiểu về Văn hóa ẩm thực Thái vùng Tây Bắc 

Việt Nam; Tòng Văn Hân (2014) với Văn 

hóa chéo của người Thái ñen ở Mường 

Thanh (tỉnh ðiện Biên). Bên cạnh ñó, Vũ 

Thị Hoa còn quan tâm ñến mối quan hệ giữa 

ẩm thực Thái với môi trường (Vũ Thị Hoa, 

2006); còn tác giả Lò Văn Hặc (2007, tr. 16-20) 

lại quan tâm ñến văn hóa ẩm thực của người 

Thái ðen ở Sơn La. Qua ẩm thực, kết quả 

nghiên cứu còn phản ánh các giá trị văn hóa, 

Bảng 2. Nghiên cứu tập quán ăn uống của các dân tộc thiểu số 
 

STT Các dân tộc ñược nghiên cứu Sách Tạp chí/kỷ yếu ðề tài/luận án/luận văn 
1 Thái 3 4 1 

2 Tày 1 7 2 

3 Chăm (Chàm) 1 2 1 

4 Ê-ñê 1 1 1 

5 Khơ-me 1 1  

6 Bố Y (nhóm Tu Dí)  1   

7 Tà-ôi  2  

8 Dao 1 2  

9 Co  1  

10 Ba-na  2  

11 Nùng  1  

12 Hoa (Hán)  4  

13 Gia-rai  3  

14 Sán Chay (nhóm Cao Lan)  1  

15 Hmông  5  

16 Mnông  2  

17 Rơ-măm  1  

18 Pà Thẻn  1  

19 Sán Dìu 1 9 2 

20 Raglai  1  
 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 
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kinh tế trong lịch sử của dân tộc Thái (Hà Bá 

Tâm, 2006, tr. 2-4; Nguyễn Thị Quế Loan, 

2015, tr. 308-313). 

Ngoài xem xét tập quán ăn uống của 

một số tộc người như Hmông, Gia-rai,      

Ba-na, Cao Lan, Sán Dìu… thông qua nguồn 

lương thực, thực phẩm; cách thức chế biến 

món ăn, thức uống, ñồ hút; các món ăn ngày 

thường cũng như ngày lễ tết; cách ứng xử 

trong ăn uống và những biến ñổi trong tập 

quán ăn uống (Hồ Ly Giang, 2000, tr. 96-103; 

Nguyễn Xuân Phước, 2001, tr. 69-70; 

Nguyễn Thị Quế Loan, 2007, tr. 36-43; 

2008, tr. 13-25; 2011, tr. 41-48; Nguyễn 

Thành Nam, 2008, tr. 62-67; Trần Thu Hiếu, 

2009, tr. 70-79…); trong giai ñoạn này, 

nghiên cứu về ăn uống theo tiếp cận nhân 

học an toàn lương thực cũng ñược thực hiện, 

như qua các bài viết của Vương Xuân Tình 

về An toàn lương thực của người Rơ- măm 

(2001, tr. 3-17), Hệ thống thức ăn của người 

Hmông trong bối cảnh an toàn lương thực 

(2003, tr. 3-19). Tác giả cho biết, an toàn 

lương thực của các tộc người chịu sự tác 

ñộng của các yếu tố xã hội (chế ñộ hưởng 

dụng ñất, chính sách ñịnh canh ñịnh cư, xóa 

ñói giảm nghèo) và văn hóa (tập quán chia 

sẻ nguồn thức ăn, tương trợ và giúp ñỡ cộng 

ñồng). Có nghiên cứu còn chỉ ra: trước 

những biến ñộng của gia tăng dân số, thị 

trường và khả năng thích ứng của mỗi tộc 

người, cần chú trọng ưu tiên ñầu tư về vốn 

con người ñể ñảm bảo an ninh lương thực 

(Vương Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh, 2009, 

tr. 123-129). Bên cạnh việc tiếp cận nêu 

trên, còn có nghiên cứu ăn uống dưới góc ñộ 

dinh dưỡng, ñược Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

tìm hiểu qua trường hợp phụ nữ Chăm ở Tây 

Ninh. Tác giả ñã phân tích và chứng minh 

những tác ñộng của các yếu tố xã hội, văn 

hóa tới tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ 

Chăm trong thời kỳ mang thai và cho con bú 

(Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 2012).   

Nhìn lại kết quả nghiên cứu về ăn 

uống ở Việt Nam trong thời gian ñã qua, có 

thể thấy ñược những thành tựu sau ñây: 

- Các nghiên cứu ñã tổng hợp, giới 

thiệu chung về món ăn, ñồ uống, thức hút 

truyền thống của người Vi ệt: từ những món 

ăn, thức uống dân dã trong ngày thường ñến 

những món ăn trong ngày tết, lễ hội và món 

ăn cung ñình.  

- Bước ñầu khái quát các ñiểm tương 

ñồng cũng như ñặc trưng ẩm thực của mỗi 

vùng, miền của Việt Nam. Bên cạnh ñó, 

nghiên cứu cũng phác họa diện mạo ẩm thực 

và những ñặc ñiểm riêng trong món ăn, thức 

uống của 19 tỉnh/thành/huyện trong cả nước 

(tổng hợp bước ñầu), thông qua các sách 

giới thiệu về văn hóa ẩm thực.  

- Những nghiên cứu về ăn uống của 

các dân tộc thiểu số ñược ñề cập ở 26 dân 

tộc ñã thể hiện sự ña dạng về chủ nhân của 

văn hóa ẩm thực, theo ñó là sự phong phú 

trong sắc thái ẩm thực của mỗi tộc người; 

phản ánh ñời sống kinh tế, xã hội và văn hóa 

qua tập quán ăn uống của tộc người ñó. 

3. Những vấn ñề ñặt ra trong nghiên 
cứu về ăn uống của các tộc người ở Việt 
Nam thời gian tới (thay Lời kết) 

Tổng quan của bài viết này về tình 

hình nghiên cứu ăn uống của các dân tộc ở 
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Việt Nam những năm nửa cuối thế kỷ XX và 

ñầu thế kỷ XXI dựa trên nguồn tài liệu tham 

khảo chính là những kết quả nghiên cứu về 

ẩm thực hiện lưu giữ tại thư viện của Viện 

Thông tin khoa học xã hội và thư viện Viện 

Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam). Tác giả của các công trình này 

công tác ở những lĩnh vực khác nhau, như: 

Dân tộc học/Nhân học, Văn hóa học, Xã hội 

học, Sử học… Thống kê này chắc chắn chưa 

thể phản ánh ñầy ñủ kết quả nghiên cứu về 
ăn uống của các tộc người ở Việt Nam trong 

thời gian ñã nêu. Trên cơ sở tổng quan 
những xu hướng, kết quả nghiên cứu về văn 

hóa ẩm thực, bước ñầu, chúng tôi ñề xuất 

các vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu trong thời 
gian tới như sau:  

- Về ñối tượng nghiên cứu, hơn một 
thập kỷ qua ñã ghi dấu ấn thành tựu của các 

nhà khoa học trong việc lấy tập quán ăn uống 

của các tộc người thiểu số là ñối tượng nghiên 

cứu. Tuy nhiên, cho ñến thời ñiểm hiện tại, 

vẫn còn thiếu vắng công trình nghiên cứu về 
ăn uống của nhiều tộc người. Bởi vậy, cần bổ 

sung cho khuyết thiếu ñó.  

- Về phạm vi nghiên cứu, các nghiên 

cứu thời gian qua chủ yếu tập trung vào ñặc 

trưng vùng, miền, tộc người. Trong thời gian 
tới, cần chú trọng nghiên cứu chuyên sâu về 

ñặc ñiểm ăn uống của nhóm ñịa phương của 

các tộc người ñể tìm ra sự tương ñồng và 

khác biệt; ñồng thời, ngoài việc quan tâm 

ñến những ñặc ñiểm truyền thống, cần chú ý 

hơn nữa vấn ñề ăn uống trong bối cảnh 

ñương ñại.  

- Về tiếp cận và phương pháp nghiên 

cứu, cần tăng cường hơn nữa nghiên cứu 

liên ngành, trong ñó ñặc biệt chú trọng liên 

ngành giữa Dân tộc học/Nhân học với Sử 

học, Kinh tế học, Sinh học, Nông học… Các 

nghiên cứu cũng cần tăng cường phương 

pháp ñịnh lượng, trong ñó quan tâm hơn nữa 

phương pháp thống kê và ñiều tra bảng hỏi.   

- Về nội dung nghiên cứu, bên cạnh 
việc tiếp tục chú ý nghiên cứu về phong tục 
tập quán trong ăn uống của các tộc người, 
cần phát triển các nghiên cứu về mối quan 
hệ giữa ăn uống với môi trường, sinh kế, 
kinh tế, sức khỏe, quan hệ xã hội, du lịch, 
tôn giáo… Nghiên cứu sâu những biến ñổi 
về giá trị văn hóa trong tập quán ăn uống của 
các tộc người vẫn rất cần thiết, ñể trên cơ sở 
ñó, ñề ra các biện pháp nhằm bảo tồn giá trị 
văn hóa của các tộc người ở nước ta trong 
bối cảnh toàn cầu hóa. 
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